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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI         
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Công ty TNHH Gốm sứ Mai Linh
Đại diện: 

Phạm Thanh Mai
	Thôn 2, xã Bát Tràng, thành phố Hà Nội
ĐT: 0902.179.791
	Chuyên cung cấp đèn xông tinh dầu Mai Linh. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. 

	2
	Hợp tác xã sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nông nghiệp xã Văn Đức

Đại diện:
Nguyễn Văn Minh 


	Thôn Trung Quan, xã Bát Tràng, thành phố Hà Nội
ĐT: 0945.623.808

	Chuyên cung cấp các sản phẩm rau an toàn. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	3
	Công ty TNHH Tiến Thanh
Đại diện: 

Hà Mạnh Tiến
	Thôn 2, xã Bát Tràng, thành phố Hà Nội

ĐT: 02438.740.767
	Chuyên cung cấp sản phẩm bình sứ hút lộc. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.    

	4
	Công ty TNHH Đúc đồng truyền thống Ngũ Xã

Đại diện: 

Bùi Thị Minh
	Số nhà 178 Trấn Vũ, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội

ĐT: 02439.120.971
	Chuyên cung cấp sản phẩm đôi đèn Tứ Linh và lọ Song Ngư. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hợp tác xã bánh dày Quán Gánh

Đại diện: 
Nguyễn Thị Chức


	Phố Quán Gánh, xã Thường Tín, thành phố Hà Nội

ĐT: 0342.939.674

	Chuyên cung cấp các loại bánh dày, phục vụ địa bàn xã Thường Tín và một số khu vực lân cận.

	2
	Cơ sở sản xuất giò chả Nguyễn Văn Cường

Đại diện: 
Nguyễn Văn Cường


	Thôn Nội Thôn, xã Hồng Vân, thành phố Hà Nội

ĐT: 0904.940.518


	Chuyên cung cấp các loại giò chả, phục vụ địa bàn xã Hồng Vân và một số khu vực lân cận.

	3
	Công ty TNHH thực phẩm Organic Green

Đại diện: 

Phạm Thị Thanh Huyền
	Cụm CN Quất Động, xã Thượng Phúc, thành phố Hà Nội
ĐT: 0983.061.699


	Chuyên cung cấp các loại thịt lợn,  phục vụ địa bàn thành phố Hà Nội và một số khu vực lân cận.

	4
	Hộ kinh doanh

Đại diện: 

Nguyễn Hữu Tuyên


	Chợ Vĩnh Quỳnh, xã Đại Thanh, thành phố Hà Nội

ĐT: 0962.289.968


	Chuyên cung cấp thịt lợn, phục vụ địa bàn xã Đại Thanh và một số khu vực lân cận.




NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Nhà vườn Kiều Thị Liên 

Đại diện: 
Kiều Thị Liên 


	Xã Tiến Thắng, thành phố Hà Nội

ĐT: 0966.480.460


	Chuyên cung cấp dưa lưới, dưa chuột, rau ăn lá, phục vụ địa bàn xã Tiến Thắng và một số khu vực lân cận.

	2
	Nhà vườn Nguyễn Thị Tin 
Đại diện: 
Nguyễn Thị Tin
	Xã Mê Linh, thành phố Hà Nội

ĐT: 0918.512.001


	Chuyên cung cấp hoa chậu, hoa thế, hoa cắt cành, phục vụ địa bàn xã Mê Linh và một số khu vực lân cận.

	3
	Cửa hàng hoa Thắng Phượng Đại diện:

Nguyễn Phượng

	Xã Quang Minh, thành phố Hà Nội

ĐT: 0917.629.666


	Chuyên cung cấp các loại hoa cắt cành, phục vụ địa bàn xã Quang Minh và một số khu vực lân cận.


	4
	HTX Sản xuất kinh doanh hoa cây cảnh và Dịch vụ Anh Tùng

Đại diện: 
Phạm Văn Quỳnh


	Thôn Xâm Xuyên, xã Hồng Vân, thành phố Hà Nội
ĐT: 0904.003.215

	Chuyên cung cấp các loại hoa, cây cảnh, phục vụ địa bàn xã Hồng Vân 

và một số khu vực lân cận.
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 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Cửa hàng gốm sứ: Thu - Hương 

Đại diện: Nguyễn Văn Thu

	Số 82 phố gốm Giang Cao, xã Bát Tràng, thành phố Hà Nội

ĐT: 0977.668.532


	Chuyên cung cấp sản phẩm đồ gốm mỹ nghệ, phục vụ địa bàn xã Bát Tràng và một số khu vực lân cận.

	2
	Cửa hàng gốm sứ: Vỹ - Ngọc

Đại diện: Nguyễn Thế Vỹ

	Số 80  Phố gốm, Giang Cao, xã Bát Tràng, thành phố Hà Nội

ĐT: 0979.350.598


	Chuyên cung cấp sản phẩm đồ gốm mỹ nghệ, phục vụ địa bàn xã Bát Tràng và một số khu vực lân cận.

	3
	Hộ kinh doanh 

Đại diện: Nguyễn Văn Sử


	Thôn Từ Vân,  xã Chương Dương, thành phố Hà Nội

ĐT: 0912.287.376

	Chuyên cung cấp các mặt hàng thủ công mỹ nghệ bằng sừng, phục vụ địa bàn xã Chương Dương và một số khu vực lân cận.

	4
	Hộ kinh doanh Nguyễn Trung Đức

Đại diện: 

Nguyễn Trung Đức
	Thôn 4, xã Tây Phương, thành phố Hà Nội
ĐT: 0986.090.419


	Chuyên cung cấp sập sen gỗ mun, phục vụ địa bàn xã Tây Phương và một số khu vực lân cận.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Trang trại chăn nuôi 

Đại diện: 

Lê Văn Hùng 

	Xã Dân Hòa, thành phố Hà Nội

ĐT: 0978.539.416


	Chuyên cung cấp trứng gà, phục vụ khu vực xã Dân Hòa và các vùng lân cận. 

	2
	Trang trại chăn nuôi 

Đại diện: 

Đào Quang Luyện
	Xã Dân Hòa, thành phố Hà Nội

ĐT: 0385.016.294

	Chuyên cung cấp trứng gà, phục vụ khu vực xã Dân Hòa và các vùng lân cận.

	3
	Trang trại chăn nuôi 

Đại diện: 
Nguyễn Văn Thiết


	Xóm 6, xã Quốc Oai, thành phố Hà Nội

ĐT: 0985.289.802
	Chuyên cung cấp lợn giống, phục vụ địa bàn xã Quốc Oai và một số khu vực lân cận.

	4
	Trang trại VAC

Đại diện: 
Nguyễn Văn Hòa


	Thôn Nghiêm Xá, xã Thượng Phúc, thành phố Hà Nội

ĐT: 0329.819.174


	Chuyên cung cấp cá trắm, chép thương phẩm, phục vụ địa bàn xã Thượng Phúc và một số khu vực lân cận.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC    
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ 
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	HTX Dịch vụ tổng hợp Tân Thịnh
Đại diện: 

Nguyễn Ngọc Thận
	Xã Chấn Thịnh, tỉnh Lào Cai

ĐT: 0977.854.748
	Chuyên cung cấp trà ô long Tân Thinh, trà xanh Tân Thịnh. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.



	2
	Công ty TNHH Linh Thuận Thanh Chấn 
Đại diện:

Đỗ Văn Dùng
	Thôn Kè, xã Chấn Thịnh, tỉnh Lào Cai
ĐT: 0942.070.886
	Chuyên cung cấp chè xanh Linh Thuận. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	3
	Hợp tác xã Lũng Lô
Đại diện:

Đỗ Bảo Long
	Xã Thượng Bằng La, tỉnh Lào Cai
ĐT: 0836.892.243
	Chuyên cung cấp mật ong thảo dược Lũng Lô. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	4
	Hộ kinh doanh Đoàn Văn Dũng
Đại diện:

Đoàn Văn Dũng
	Phường Nam Cường, tỉnh Lào Cai,

ĐT: 0978.796.608

	Chuyên cung cấp nấm linh chi Minh Bảo. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. 




Dự báo











